
STT MÔN HỌ TÊN TRƯỜNG GIẢI

1 Vật lý Nguyễn Phan Phương Nam THCS Chu Văn An Nhất

2 Hóa học Nguyễn Lộc Thành THCS Chu Văn An Nhất

3 Hóa học Trần Trí Đạt THCS Chu Văn An Nhất

4 Hóa học Lâm Phước Song Nguyên THCS Chu Văn An Nhất

5 Tiếng Anh Cam Duy Thông THCS Chu Văn An Nhất

6 Tiếng Trung Triệu Bích Phương THCS Hậu Giang Nhất

7 Tiếng Trung Lư Tịnh Văn THCS Hậu Giang Nhất

8 KT tổng hợp thực tiễn Lâm Mỹ Nhân THCS Chu Văn An Nhất

9 Toán Nguyễn Bá Đình TRƯỜNG THCS Lữ Gia Nhì

10 Toán Trần Nguyễn Minh Phước THCS Hậu Giang Nhì

11 Toán Trương Nguyễn Trân TRƯỜNG THCS Lữ Gia Nhì

12 Toán Nguyễn Nhật Hưng THCS Chu Văn An Nhì

13 Hóa học Võ Gia Hân THCS Chu Văn An Nhì

14 Hóa học Nguyễn Anh Khoa THCS Chu Văn An Nhì

15 Hóa học Trần Kim Thảo Vân THCS Chu Văn An Nhì

16 Sinh học Vy Đặng Thanh Trúc THCS Lê Anh Xuân Nhì

17 Tin học Huỳnh Phạm Đan Thanh THCS Chu Văn An Nhì

18 Ngữ văn Huỳnh Ngọc Dung THCS Lê Qúy Đôn Nhì

19 Lịch sử Nguyễn Thị Thanh Ngoãn THCS Lê Qúy Đôn Nhì

20 Lịch sử Trần Mạnh Hùng THCS Lê Qúy Đôn Nhì

21 Tiếng Trung Quách Anh Quán THCS Hậu Giang Nhì

22 KT tổng hợp thực tiễn Trần Tiêu Xuân Lạc THCS Lê Qúy Đôn Nhì

23 Công nghệ Đỗ Duy Nghiệp THCS Chu Văn An Nhì

24 Công nghệ Đặng Gia Vinh THCS Hậu Giang Nhì

25 Công nghệ Nguyễn Minh Tuấn THCS Nguyễn Văn Phú Nhì

26 Công nghệ Phùng Chấn Hào THCS Hậu Giang Nhì

27 Toán Lâm Nhựt Phi THCS Chu Văn An Ba

28 Toán Trần Gia Bảo THCS Chu Văn An Ba

29 Toán Đinh Quang Minh THCS Chu Văn An Ba

30 Toán Huỳnh Hoàng Vũ THCS Hậu Giang Ba

31 Vật lý Vương Hải Sơn THCS Chu Văn An Ba

32 Vật lý Đàm Minh Quân THCS Trương Vĩnh Ký Ba

33 Vật lý Lìu Thuận Khả THCS Lê Qúy Đôn Ba

34 Hóa học Nguyễn Thanh Hưng THCS Trương Vĩnh Ký Ba

35 Hóa học Lý Hồng Anh TRƯỜNG THCS Lữ Gia Ba

36 Sinh học Trần Ngọc Linh THCS Lê Anh Xuân Ba

37 Sinh học Dương Gia Yến THCS Phú Thọ Ba

38 Sinh học Triệu Vũ Minh Châu THCS Chu Văn An Ba

39 Sinh học Nguyễn Phước Tường Vy THCS Phú Thọ Ba

40 Sinh học Phan Thị Thùy Linh THCS Lê Anh Xuân Ba

41 Tin học Vũ Lê Duy THCS Chu Văn An Ba

42 Tin học Trần Hào THCS Lê Qúy Đôn Ba

43 Tin học Nguyễn Quang Nhật Huy THCS Chu Văn An Ba

44 Ngữ văn Lưu Nhã Đình THCS Chu Văn An Ba

45 Ngữ văn Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc THCS Lê Qúy Đôn Ba

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016 - 2017



STT MÔN HỌ TÊN TRƯỜNG GIẢI

46 Ngữ văn Dương Tâm Như THCS Hậu Giang Ba

47 Ngữ văn Đào Thục Quyên THCS Nguyễn Minh Hoàng Ba

48 Ngữ văn Trần Thanh Trúc THCS Trương Vĩnh Ký Ba

49 Lịch sử Huỳnh Lê Ngọc Hiệp TRƯỜNG THCS Lữ Gia Ba

50 Lịch sử Nguyễn Hương Ly THCS Nguyễn Văn Phú Ba

51 Lịch sử Huỳnh Ngọc Hân THCS Nguyễn Văn Phú Ba

52 Lịch sử Châu Ái My THCS Nguyễn Văn Phú Ba

53 Địa lý Lâm Uyên Trân THCS Lê Qúy Đôn Ba

54 Địa lý Khưu Vĩ Lương THCS Phú Thọ Ba

55 Địa lý Nguyễn Khắc Nghiêm THCS Chu Văn An Ba

56 Địa lý Phạm Chí Nghị THCS Lê Qúy Đôn Ba

57 Địa lý Trần Nguyễn Việt Nguyên THCS Phú Thọ Ba

58 Địa lý Nguyễn Vương Gia Hy THCS Phú Thọ Ba

59 Địa lý Dương Tân Nhi THCS Phú Thọ Ba

60 Địa lý Võ Ngọc Tường Vy THCS Lê Qúy Đôn Ba

61 Tiếng Anh Trang Bích Hà THCS Trương Vĩnh Ký Ba

62 Tiếng Anh Nìm Trí Nghĩa THCS Phú Thọ Ba

63 Tiếng Anh Lê Minh Huy TRƯỜNG THCS Lữ Gia Ba

64 Tiếng Anh Hồ Gia Nghi THCS Lê Qúy Đôn Ba

65 Tiếng Trung Trần Mỹ Loan THCS Hậu Giang Ba

66 Tiếng Trung Lư Mỹ Yến THCS Hậu Giang Ba

67 Tiếng Trung Dung Huệ Chi THCS Hậu Giang Ba

68 Tiếng Trung Trần Tuấn Kiệt THCS Hậu Giang Ba

69 Tiếng Trung Hàng Phối Nhi THCS Hậu Giang Ba

70 Tiếng Trung Ngô Kim Vinh THCS Hậu Giang Ba

71 KT tổng hợp thực tiễn Lê Gia Hưng THCS Lê Qúy Đôn Ba

72 KT tổng hợp thực tiễn Huỳnh Gia Huy THCS Chu Văn An Ba

73 KT tổng hợp thực tiễn Nguyễn Ngọc Thùy Dương THCS Chu Văn An Ba

74 Thực nghiệm KHTN Đặng Chí Hồng THCS Chu Văn An Ba

75 Thực nghiệm KHTN Lý Thái Thành THCS Chu Văn An Ba

76 Công nghệ Tiêu Tuấn Đạt THCS Hậu Giang Ba

77 Công nghệ Ngô Bảo Phúc THCS Chu Văn An Ba

78 Công nghệ Huỳnh Minh Nhựt THCS Chu Văn An Ba

Tổng cộng có 78 học sinh đạt giải

Trong đó: 8 giải I, 18 giải II, 52 giải III


